
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 30, Ngõ 193/15 Phố Cầu Cốc, Tổ dân phố Hạnh, Phường Tây Mỗ, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/06/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU QUẾ HỒI ĐẤT VIỆT

0108793837

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

2. Khai thác gỗ
trừ loại nhà nước cấm

0220

3. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
trừ loại nhà nước cấm

0231

4. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

5. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

6. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

7. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

8. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

9. Xây dựng nhà để ở 4101

10. Xây dựng nhà không để ở 4102

11. Xây dựng công trình điện 4221

12. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

13. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

14. Xây dựng công trình công ích khác 4229

15. Chuẩn bị mặt bằng 4312

16. Lắp đặt hệ thống điện 4321

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU 
QUẾ HỒI ĐẤT VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET LAND ANISE CINNAMON 
MANUFACTURE AND EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VIET LAND ANISE CINNAMON MANUFACTURE AND 
EXPORT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968363966
Email: vietlandexport@gmail.com

Fax:
Website:
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17. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, Bán buôn thủy 
sản, Bán buôn rau, quả, Bán buôn cà phê, Bán buôn chè, Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, Bán buôn thực phẩm 
khác 

4632

18. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

19. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9 
Nghị định số 86/2014/NĐ-CP)

4933

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
(hoạt động khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp 
luật)

5221

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
(hoạt động khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp 
luật)

5222

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
(hoạt động khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp 
luật)

5225

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Không bao gồm hoạt động đấu giá và hoạt động Nhà nước 
cấm)
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(Điều 28 Luật Thương Mại 2005)

8299

25. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Không bao gồm động vật, thực vật, hóa chất bị cấm theo quy 
định của Luật đầu tư)
Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
Bán buôn hoa và cây
Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4620(Chính)

26. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

27. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

28. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Không bao gồm động vật, thực vật, hóa chất bị cấm theo quy 
định của Luật đầu tư)

4669

29. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng miếng, tem và tiền kim khí)

4773
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGÔ THỊ 
KIM TUYẾN

Xóm 2, Thôn Phương 
Đàn, Xã Lê Hồ, 
Huyện Kim Bảng, 
Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam

490.000.000 49,000 B7014148

2PHẠM THỊ 
HẢI

Số nhà 129, Phố Ga, 
Thị Trấn Thường Tín, 
Huyện Thường Tín, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

510.000.000 51,000 017208746

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B7014148
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 2, Thôn Phương Đàn, Xã Lê Hồ, Huyện Kim 
Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 30, Ngõ 193/15 Phố Cầu Cốc, Tổ dân phố Hạnh, Phường Tây 
Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ THỊ KIM TUYẾN Nữ

20/10/1988 Kinh Việt Nam

30/07/2012 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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